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Đại học Quốc gia 
Thành phố Hồ Chí Minh 

 

 (Biểu mẫu 2) 
 

LÝ LNCH KHOA HỌC 
(Thông tin trong 5 năm gần nhất và có liên quan trực tiếp đến đề tài/dự án đăng ký) 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Quỳnh Trang 

2. Ngày sinh: 02-02-1988                                                                     

3. Nam/nữ: Nữ 

4. Nơi đang công tác: Đại học Kinh tế Luật  

Phòng/ Khoa:  Khoa Kinh tế 
Bộ môn:  Kinh tế và Quản lý công 
Phòng thí nghiệm:…………………………………. 
Chức vụ:…………………………………………….. 
5. Học vị: ………………                                 năm đạt: ………………….. 

6. Học hàm: ……………………                    năm phong: ……………….. 

7. Liên lạc: …………………………………………………………………… 

TT  Cơ quan Cá nhân 

1 Địa chỉ   C1.10.10 Chung cư Chương Dương Home, số 34, đường 
12, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP.HCM 

2 Điện thoại/ fax  0935 349 801 

3 Email  Ntqtrangvnu@gmail.com 

8. Trình độ ngoại ngữ:  IELTS 7.0 

TT Tên ngoại ngữ 
Nghe Nói Viết Đọc hiểu tài liệu 

Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB 

1 Anh văn x   x   x   x   

9. Thời gian công tác: 

Thời gian Nơi công tác Chức vụ 

Từ 3/2023 đến nay Trường đại học Kinh tế Luật Giảng viên 

Từ 2020 đến 6/2021 Khoa Chính trị - Hành chính, ĐHQG HCM Giảng viên 

Từ 2011 đến 2020  Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng Nghiên cứu viên 

Từ 2010 đến 2011 Sở Y tế thành phố Đà Nẵng Chuyên viên 

10. Quá trình đào tạo: 

Bậc đào Thời Nơi đào tạo Chuyên Tên luận án tốt nghiệp 
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tạo gian ngành 

Đại học 
2006 - 
2010 

Học viện Hành chính quốc gia, 
thành phố Hồ Chí Minh 

Hành 
chính 
công 

Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào 
tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức hành chính 
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

Thạc sỹ 
2012 - 
2014 

Học viện Hành chính quốc gia, 
thành phố Hà Nội 

Quản lý 
công 

Thu hút nguồn nhân lực trình độ cao cho thành 
phố Đà Nẵng 

Thạc sỹ 
2018 - 
2020 

Trường Chính sách công và Quản 
lý Fulbright - Đại học Fulbright 
Việt Nam, thành phố Hồ Chí 
Minh  

Chính 
sách công 

An analysis of talent management in local 
Vietnam: The case of Danang city 

Nghiên 
cứu sinh 

2020 - 
nay Đại học Quốc tế, ĐHQG HCM Quản lý 

công (Trong quá trình đào tạo) 

 

11. Các lĩnh vực chuyên môn và hướng  nghiên cứu  

11.1 Lĩnh vực chuyên môn:…………………………………………………………. 

- Lĩnh vực: Khoa học quản lý, Khoa học hành chính, Chính sách công 

- Chuyên ngành: Quản lý công, Hành chính công, Phân tích chính sách  

- Chuyên môn: Lý luận Quản lý công, Phân tích chính sách công, Lý luận Hành chính Nhà nước, Hoạch định 
và thực thi chính sách, Kinh tế công 

11.2   Hướng nghiên cứu: 

- Động lực phụng sự công 

- Phòng ngừa tham nhũng  

- Thu hút và giữ chân nguồn nhân lực trình độ cao cho khu vực công 

- Sự hài lòng của người dân và hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 

II. NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY 

1. Đề tài/dự án 

TT Tên đề tài/dự án 
Mã số &  

cấp quản lý 
Thời gian 
thực hiện 

Kinh phí 
(triệu đồng) 

Chủ nhiệm 
/Tham gia 

Ngày 
nghiệm 

thu 

Kết 
quả 

1 Động lực phụng sự công trong cơ sở 
giáo dục công lập tại Việt Nam 

B-
VNUHC
M 2022-
2024 

2022-2024  Tham gia   

2 
Phòng ngừa tham nhũng trong một số cơ 
sở giáo dục đại học công lập tại thành 
phố Hồ Chí Minh 

Cấp 
trường 2021-2022  Tham gia   

3 
Nghiên cứu tổng quát nghèo đa chiều ở 
thành phố Đà Nẵng và giải pháp giảm 
nghèo đa chiều 

Cấp thành 
phố 2017-2018  Tham gia   

4 

Mức độ hài lòng của các tổ chức, công 
nhân đối với thủ tục hành chính trong 
lĩnh vực an toàn bức xạ trên địa bàn 
thành phố Đà Nẵng 

Cấp thành 
phố 2017-2018  

Tham gia 

  

5 
Mức độ hài lòng của công dân đối với 
thủ tục cấp phép xây dựng trên địa bàn 
thành phố Đà Nẵng 

Cấp thành 
phố 2016-2017  

Tham gia 
  

6 
Hành vi xả rác của người dân: Nghiên 
cứu điển hình tại phường Hải Châu 1 và 
Hải Châu 2, quận Hải Châu, thành phố 

Cấp thành 
phố 2015-2016  

Tham gia 
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Đà Nẵng 

7 
Phát triển nông nghiệp đô thị trên địa 
bàn quận Liên Chiểu đến năm 2020 và 
tầm nhìn đến năm 2025 

Cấp thành 
phố 2016-2017  

Tham gia 
  

8 

Nghiên cứu chính sách thu hút và giữ 
chân nhân lực trình độ cao cho một số 
ngành kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng 
Trị 

Cấp thành 
phố 2013-2014  

Tham gia 

  

9 Nhà ở cho người thu nhập thấp tại thành 
phố Đà Nẵng 

Cấp thành 
phố 2012-2013  Tham gia   

10 
Mức độ hài lòng của công dân đối với 
dịch vụ y tế trên địa bàn thành phố Đà 
Nẵng 

Cấp thành 
phố 2015-2016  

Tham gia 
  

11 Cơ chế và chính sách phát triển kinh tế - 
xã hội thành phố Hội An đến năm 2020 

Cấp thành 
phố 2012-2013  Tham gia   

12 
Trợ giúp pháp lý cho hộ nghèo và đồng 
bào dân tộc thiểu số bị thu hồi đất tại 
thành phố Đà Nẵng 

 
2013-2014  

Tham gia 
  

13 Chỉ số cải cách hành chính công của 
thành phố Đà Nẵng trong năm 2012 

 2012-2013  Tham gia   

14 
Mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối 
với thủ tục kê khai và nộp thuế trên địa 
bàn thành phố Đà Nẵng 

 
2014-2015  

Tham gia 
  

15 Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong 
lĩnh vực quản lý cư trú 

 2012-2013  Tham gia   

16 
Mức độ hài lòng của công dân đối với 
thủ tục nhập học bậc tiểu học tại thành 
phố Đà Nẵng 

 
2010-2011  

Tham gia 
  

17 
Mức độ hài lòng của công dân đối với 
thủ tục công chứng, chứng thực trên địa 
bàn thành phố Đà Nẵng 

 
2010-2011  

Tham gia 
  

 

2. Hướng dẫn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh 

TT Tên SV , HVCH, NCS  Tên luận án Năm tốt 
nghiệp 

Bậc đào 
tạo 

Sản phẩm của đề 
tài/dự án 

(chỉ ghi mã số) 

1    Đại học  

2    Thạc sỹ  

3    Tiến sỹ  
 

III. CÁC CÔNG TRÌNH  ĐÃ CÔNG BỐ 

1. Sách  
1.1 Sách xuất bản Quốc tế 

TT Tên sách 
Sản phẩm của 
đề tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 
Nhà xuất bản 

Năm 
xuất 
bản 

Tác giả/  
đồng tác giả 

Bút 
danh 

1       
2       
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1.2. Sách xuất bản trong nước  

TT Tên sách 
Sản phẩm của 
đề tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 
Nhà xuất bản 

Năm 
xuất 
bản 

Tác giả/  
đồng tác giả 

Bút 
danh 

1 Chính sách nhà ở cho hộ thu nhập thấp 
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (2013) 
- Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 

 Chính trị Quốc 
gia 

2013 Đồng tác giả NTQT 

 
2. Các bài báo 
2.1. Đăng trên tạp chí Quốc tế 

TT Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,  
trang đăng bài viết, năm xuất bản 

Sản phẩm của đề 
tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

Số hiệu ISSN 
(ghi rõ thuộc 

ISI hay không) 

Điểm 
IF 

1 

NGUYEN, T. Q. T., & Tri, D. (2022). Personality Traits versus 
Public Service Motivation: Motive Distribution of Vietnamese 
Generation Z. The Journal of Distribution Science, 20(9), 01-
10. http://dx.doi.org/10.15722/jds. 20.09.202209.1.  

 17383110, 
20937717 
(Scopus-
indexed 
journal) 

 

2 

LE, T. D., NGUYEN, T. T., NGUYEN, P. N. D., & NGUYEN, 
T. Q. T. (2022). The Distribution of Information Sources within 
the University Selection Decision-Making Process: A 
Longitudinal Study. Journal of Distribution Science, 20(11), 
89–98. https://doi.org/10.15722/JDS.20.11.202211.89 
(Scopus-indexed journal) 

 17383110, 
20937717 
(Scopus-
indexed 
journal) 

 

3 
Nguyen Thi Quynh Trang, Truong Tu Phuoc (2021), Talent 
management in local government in Vietnam, International 
Journal of Innovation, Creativity and Change, 15 (3). 

 2201-1323 
 

 

2.2. Đăng trên tạp chí trong nước 

TT Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,  
trang đăng bài viết, năm xuất bản 

Sản phẩm của đề 
tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 
Số hiệu ISSN Ghi 

chú 

1 

Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Trương Tư Phước (2021), Thành 
lập cơ quan chuyên trách phòng, chống tham nhũng: Những 
nền tảng cần thiết và thách thức hiện nay, Tạp chí Nội chính, 
số 88, tr.56-62. 

   

2 
Nguyễn Thị Quỳnh Trang (2018), “Giảm phát thải từ hoạt động 
giao thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”, Tạp chí Phát triển 
Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng, số 103(7), tr.16-22. 

 1859-3437  

3 
Nguyễn Thị Quỳnh Trang (2018), “Giải pháp về nguồn lực cho 
công tác giảm nghèo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”, Tạp chí 
Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng, số 100(4), tr.17-22. 

 1859-3437  

4 
Nguyễn Thị Quỳnh Trang (2018), “Hoạt động quản lý an toàn 
bức xạ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”, Tạp chí Phát triển 
Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng, số 98(2), tr.13-17. 

 1859-3437  

5 
Nguyễn Thị Quỳnh Trang (2018), “Câu chuyện làm du lịch tại 
Montana (Hoa Kỳ), liên hệ Đà Nẵng”, Tạp chí Phát triển Kinh 
tế - Xã hội Đà Nẵng, số 97(1), tr.29-32. 

 1859-3437  

6 

Nguyễn Thị Quỳnh Trang (2017), “Chất lượng dịch vụ hành 
chính công về cấp phép xây dựng nhà ở tại Bộ phận một cửa 
của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng”, Tạp chí Phát triển Kinh 
tế - Xã hội Đà Nẵng, số 86, tr.8-11. 

 1859-3437  

7 

Nguyễn Thị Quỳnh Trang (2016), “Hành vi xả rác của người 
dân: Nghiên cứu điển hình tại phường Hải Châu 1 và Hải Châu 
2”, Tạp chí Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng, số 87, tr.15-
19. 

 1859-3437  

8 

Nguyễn Thị Quỳnh Trang (2014), “Nhận định một số tiêu chí 
xác định nguồn nhân lực khoa học công nghệ trình độ cao cần 
thu hút cho tỉnh Quảng Trị”, Tạp chí Phát triển Kinh tế - Xã 
hội Đà Nẵng. 

 1859-3437  

9 Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Nguyễn Thị Hồng Diệu (2013), 
“Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với 

 1859-3437  
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thủ tục kê khai và nộp thuế năm 2012”, Tạp chí Phát triển Kinh 
tế - Xã hội Đà Nẵng, số 41.  

10 

Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Nguyễn Thị Hạ Vy (2012), “Kết 
quả phỏng vấn cán bộ quản lý cư trú về thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực quản lý cư trú trên địa bàn ba thành phố Huế, Đà 
Nẵng, Hội An”, Tạp chí Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng, 
số 37. 

 1859-3437  

 

2.3. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị Quốc tế 

TT Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi 
tố chức 

Sản phẩm của đề 
tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

Số hiệu 
 ISBN Ghi 

chú 

1     
2     

 

2.4. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị trong nước 

TT Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi 
tổ chức 

Sản phẩm của đề 
tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

Số hiệu 
 ISBN Ghi 

chú 

1 

Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Trương Tư Phước (2020), Tổ 
chức chính quyền của Phố Đông Thượng Hải (Trung Quốc) 
và bài học cho Việt Nam, Hội thảo Mô hình chính quyền 
thành phố thuộc thành phố: Triển vọng và thách thức đối với 
thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Luật thành phố Hồ Chí 
Minh, 9/12/2020 

  

 

2 

Nguyễn Thị Quỳnh Trang (2021), Khu đô thị sáng tạo tương 
tác cao: Các yếu tố cấu thành và một vài khuyến nghị, Hội 
thảo Đổi mới quản lý thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Cán 
bộ. 

  

 

3 Hồ Chí Minh với tuyên ngôn độc lập năm 1945: Giá trị và ý 
nghĩa thời đại 

   

 
IV. CÁC GIẢI THƯỞNG  

1. Các giải thưởng Khoa học và Công nghệ 

TT Tên giải thưởng Nội dung giải thưởng Nơi cấp 
Năm 
cấp 

1     

2     

 

2. Bằng phát minh, sáng chế (patent) 

TT Tên bằng 
Sản phẩm của đề 

tài/ dự án 
(chỉ ghi mã số) 

Số hiệu Năm 
cấp Nơi cấp 

Tác giả/ 
đồng tác 

giả 
1       
2       

3. Bằng giải pháp hữu ích 

TT Tên giải pháp 
Sản phẩm của đề 

tài/ dự án 
(chỉ ghi mã số) 

Số hiệu Năm 
cấp Nơi cấp 

Tác giả/ 
đồng tác 

giả 
1       
2       

 

4. Ứng dụng thực tiễn và thương mại hoá kết quả nghiên cứu 

TT Tên công nghệ/ giải  pháp hữu ích 
 đã chuyển giao 

Hình thức, quy mô, địa chỉ  
áp dụng 

Năm chuyển 
giao 

Sản phẩm của đề 
tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 
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1     
2     

 

V. THÔNG TIN KHÁC 

1. Tham gia các chương trình trong và ngoài nước  

TT Thời gian Tên chương trình Chức danh 

 

1 

 

2017 
The U.S. Department of State’s Professional Fellows 
Program  

Fellow 

2 2018 US outbound fellow  YSEALI Alumni 

3 2018 YSEALI YOUNIFIED Cooperator 

 

2. Tham gia các Hiệp hội Khoa học, Ban biên tập các tạp chí Khoa học, Ban tổ chức các Hội nghị về KH&CN 

TT Thời gian Tên Hiệp hội/ Tạp chí/ Hội nghị Chức danh 

    

    

 

3. Tham gia làm việc tại Trường  Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu theo lời mời 

TT Thời gian Tên Trường Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu Nội dung tham gia 

    

    

 
  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng     năm 202   

 
Người khai 

 
 

 

Nguyễn Thị Quỳnh Trang 
 

 
 

 


